
©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2016 - 2017

Số tín chỉ: 2 Môn học: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong
quản lý môi trường Lớp: 12 MSMH:105030

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: CSC2015 & QMT2015 Khóa: 2015 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 26/11/2016 Phòng thi:602C6 Tiết thi: 18:30

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 20% 60% Số Chữ

1 1570909 Võ Thị Ngọc Anh 9 7 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

2 1570911 Trương Thị Minh Hạnh 9 7 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

3 1570907 Trần Thị Thu Hương 0 0 13 13 Mười ba 

4 1670380 Phạm Ngô Khoa 7 8 7 7.2 Bảy phẩy hai 

5 1570913 Bùi Mai Linh 7 9 5 6.2 Sáu phẩy hai 

6 1570914 Hoàng Nữ Diệu Linh 7 8 6.5 6.9 Sáu phẩy chín 

7 1570915 Mai Thị Thanh Nga 8 8 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

8 1570916 Lê Nguyễn Tuyết Ngân 7 9 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

9 1570917 Đinh Thị Thanh Phương 7 8 6.5 6.9 Sáu phẩy chín 

10 1570918 Nguyễn Ngọc Phương 7 8 6 6.6 Sáu phẩy sáu 

11 1570919 Lưu Thị Hoàng Quyên 9 7 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

12 1570920 Trần Thị Thu Thảo 8 8 6.5 7.1 Bảy phẩy một 

13 13261367 Phạm Văn Tín 7 8 6.5 6.9 Sáu phẩy chín 

14 1570921 Nguyễn Dương Lâm Tới 7 8 5 6 Sáu 

15 1670382 Nguyễn Thùy Trang 8 8 5 6.2 Sáu phẩy hai 

16 1570923 Lê Thị Bạch Tuyết 7 9 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

17 1581012 Vương Quốc Việt 0 0 13 13 Mười ba 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:05/01/2017
Hạn chót nộp điểm:10/12/2016

Ngày Khoa/BM duyệt: 26/12/2016
CBGD: TS. Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: PGS.TS Võ Lê Phú


